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1 1254032256 Hồ Trần Như Ngọc 28-10-94 Nữ Khánh Hòa TC12DB02 TCD2
2 1254010383 Thạch Tố Như 18-09-94 Nữ Tp.HCM TC12DB02 TCD2
3 1254030293 Văn Thị Quỳnh Như 22-09-94 Nữ Tp.HCM TC12DB02 TCD2
4 1254030325 Trần Thị Mai Phương 29-05-94 Nữ Kiên Giang TC12DB02 TCD2
5 1254020201 Lê Thị Kim Phượng 11-10-94 Nữ Vũng Tàu TC12DB02 TCD2
6 1254030335 Phạm Minh Quân 13-01-94 Nam Bến Tre TC12DB02 TCD2
7 1254052222 Lê Phương Quốc 02-09-94 Nam Bình Thuận TC12DB02 TCD2
8 1254022212 Lê Bá Phương Quỳnh 02-02-94 Nữ Tiền Giang TC12DB02 TCD2
9 1254030350 Huỳnh Thị Mỹ Sương 04-05-94 Nữ Bình Thuận TC12DB02 TCD2

10 1254032353 Nguyễn Đức Tài 11-07-94 Nam Tp.HCM TC12DB02 TCD2
11 1254052144 Trần Thị Hà Thanh 22-06-94 Nữ Sóc Trăng TC12DB02 TCD2
12 1254030369 Trần Thị Thanh Thanh 21-08-94 Nữ Bình Định TC12DB02 TCD2
13 1254030379 Lê Ngô Phương Thảo 20-08-93 Nữ An Giang TC12DB02 TCD2
14 1254042394 Lê Thị Diệu Thảo 29-11-93 Nữ Tp.HCM TC12DB02 TCD2
15 1254040395 Lê Thị Phương Thảo 26-06-94 Nữ Đồng Nai TC12DB02 TCD2
16 1254030387 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25-01-94 Nữ Bình Định TC12DB02 TCD2
17 1254032410 Nguyễn Thị Kim Thơ 29-10-94 Nữ Bình Thuận TC12DB02 TCD2
18 1254032415 Chu Thị Mộng Thuyên 27-02-93 Nữ Đồng Nai TC12DB02 TCD2
19 1254030428 Vưu Thị Khánh Thương 27-08-94 Nữ Đồng Nai TC12DB02 TCD2
20 1254030445 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 15-11-94 Nữ Lâm Đồng TC12DB02 TCD2
21 1254040479 Nguyễn Thùy Trang 22-01-94 Nữ Đăk Lăk TC12DB02 TCD2
22 1254022285 Phan Ngọc Quỳnh Trang 24-05-94 Nữ Đồng Nai TC12DB02 TCD2
23 1254040491 Lê Dương Bích Trâm 26-03-94 Nữ Tiền Giang TC12DB02 TCD2
24 1254030465 Đặng Thị Mỹ Trinh 20-02-94 Nữ Bình Định TC12DB02 TCD2
25 1254030472 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 08-02-94 Nữ Lâm Đồng TC12DB02 TCD2
26 1254062360 Đặng Trần Anh Tỷ 14-05-94 Nữ Bình Định TC12DB02 TCD2

27 1254032505 Lê Ngọc Tố Uyên 28-10-94 Nữ Bà Rịa-
Vũng Tàu TC12DB02 TCD2

28 1254030558 Khưu Gia Ý 03-11-94 Nữ Bạc Liêu TC12DB02 TCD2
29 1254040581 Mạc Hoàng Yến 22-04-94 Nữ Khánh Hòa TC12DB02 TCD2
30 1254052017 Hồng Viễn Biếu 23-12-94 Nam Tp.HCM TC12DB03 TCD2
31 1254030036 Nguyễn Thị Thảo Chi 06-01-94 Nữ Đồng Nai TC12DB03 TCD2
32 1254030041 Phan Duy Cường 25-07-94 Nam Đăk Lăk TC12DB03 TCD2
33 1254030052 Lưu Đặng Phương Dung 19-12-94 Nữ Vĩnh Long TC12DB03 TCD2
34 1254020025 Ngô Trần Thùy Dung 01-02-94 Nữ Tp.HCM TC12DB03 TCD2
35 1254030060 Nguyễn Thúy Duy 16-12-94 Nữ Tiền Giang TC12DB03 TCD2
36 1254020036 Lê Xuân Duyên 16-06-94 Nữ Trà Vinh TC12DB03 TCD2
37 1254030073 Trần Văn Tiến Đạt 03-10-94 Nam Gia Lai TC12DB03 TCD2
38 1254020056 Nguyễn Hoàng Minh Hà 19-04-94 Nữ Cần Thơ TC12DB03 TCD2
39 1254030088 Huỳnh Như Hảo 21-01-94 Nữ Phú Yên TC12DB03 TCD2
40 1254032095 Đỗ Nguyễn Kim Hằng 11-09-94 Nữ Phú Yên TC12DB03 TCD2
41 1254030100 Trần Thị Thanh Hằng 19-09-94 Nữ Kiên Giang TC12DB03 TCD2
42 1254032105 Lê Ngọc Thanh Hân 20-08-94 Nữ Tiền Giang TC12DB03 TCD2
43 1254030107 Phan Hữu Ngọc Hân 06-09-94 Nữ Lâm Đồng TC12DB03 TCD2
44 1254030125 Nguyễn Xuân Hoàng 23-11-94 Nữ Khánh Hòa TC12DB03 TCD2
45 1254030152 Nguyễn Thị Hương 01-07-94 Nữ Thanh Hóa TC12DB03 TCD2
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46 1254030154 Nguyễn Thị Thanh Hương 13-08-94 Nữ Tp.HCM TC12DB03 TCD2
47 1254032163 Bùi Phạm Thùy Khang 13-01-94 Nữ Đồng Nai TC12DB03 TCD2
48 1254030168 Huỳnh Đăng Khánh 19-09-94 Nam Đồng Nai TC12DB03 TCD2
49 1254010259 Lê Thị Mỹ Loan 06-07-94 Nữ Đăk Lăk TC12DB03 TCD2
50 1254030213 Trịnh Thị Luyến 19-09-94 Nữ Thanh Hóa TC12DB03 TCD2
51 1254020131 Hoàng Thị Tuyết Mai 11-10-94 Nữ Cần Thơ TC12DB03 TCD2

52 1254030239 Trần Bích Nga 28-05-94 Nữ Bà Rịa-
Vũng Tàu TC12DB03 TCD2

53 1254030259 Nguyễn Xuân Ngọc 26-10-94 Nữ Đồng Tháp TC12DB03 TCD2
54 1254032268 Trần Nhật Nguyên 18-03-94 Nam Lâm Đồng TC12DB03 TCD2
55 1254030289 Châu Lê Kiều Như 05-02-94 Nữ An Giang TC12DB03 TCD2
56 1254030303 Nguyễn Thái Phát 08-04-94 Nam Gia Lai TC12DB03 TCD2
57 1254020183 Mai Hữu Phúc 04-06-94 Nam Tp.HCM TC12DB03 TCD2
58 1254032322 Phan Ngọc Thảo Phương 30-05-94 Nữ Tp.HCM TC12DB03 TCD2
59 1254030333 Nguyễn Đình Quang 13-10-94 Nam Đồng Nai TC12DB03 TCD2
60 1254030340 Hàn Tứ Quý 12-02-94 Nam Cà Mau TC12DB03 TCD2
61 1254030375 Huỳnh Tấn Thành 18-07-94 Nam Bình Thuận TC12DB03 TCD2
62 1254032378 Huỳnh Ngọc Dạ Thảo 29-05-94 Nữ Tiền Giang TC12DB03 TCD2
63 1254030398 Võ Nguyễn Mai Thi 13-11-94 Nữ Tp.HCM TC12DB03 TCD2
64 1254030420 Nguyễn Thị Thu Thủy 14-11-94 Nữ Đồng Nai TC12DB03 TCD2
65 1254022266 Lê Thị Thanh Thương 05-01-94 Nữ Tp.HCM TC12DB03 TCD2
66 1254030426 Lê Thủy Thương 25-12-94 Nữ Bình Thuận TC12DB03 TCD2
67 1254020272 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 12-01-94 Nữ Đồng Nai TC12DB03 TCD2
68 1254030432 Phạm Ngọc Tiên 05-10-94 Nam Quảng Ngãi TC12DB03 TCD2
69 1254030431 Phan Đồng Thủy Tiên 26-01-94 Nữ Tp.HCM TC12DB03 TCD2
70 1254030441 Bùi Thùy Trang 08-07-94 Nữ Đồng Tháp TC12DB03 TCD2
71 1254030444 Ngô Thùy Trang 01-01-94 Nữ Sóc Trăng TC12DB03 TCD2
72 1254010579 Nguyễn Hồng Trâm 29-07-94 Nữ Long An TC12DB03 TCD2
73 1254020292 Trần Ngọc Thảo Trâm 13-06-94 Nữ Lâm Đồng TC12DB03 TCD2
74 1254030462 Nguyễn Trần Bảo Trân 17-10-94 Nữ Bình Thuận TC12DB03 TCD2
75 1254030464 Bùi Thị Mỹ Trinh 27-01-94 Nữ Bình Định TC12DB03 TCD2
76 1254030466 Đặng Thị Tuyết Trinh 25-08-94 Nữ Quảng Ngãi TC12DB03 TCD2
77 1254030483 Nguyễn Hoàng Hạnh Trúc 05-08-94 Nữ Quảng Ninh TC12DB03 TCD2
78 1254030501 Lê Ngọc Tùng 07-12-94 Nam Tp.HCM TC12DB03 TCD2
79 1254032493 Trần Phan Đỗ Thanh Tuyền 19-02-94 Nữ Tp.HCM TC12DB03 TCD2

80 1254062382 Hà Thị Ánh Vy 08-04-94 Nữ Thừa Thiên 
Huế TC12DB03 TCD2

81 1254042578 Dư Thị Hoàng Yến 07-03-93 Nữ Bà Rịa-
Vũng Tàu TC12DB03 TCD2

82 1254030548 Hoàng Huỳnh Minh Yến 16-11-94 Nữ Bình Thuận TC12DB03 TCD2
83 1254020334 Hoàng Thị Minh Yến 12-01-94 Nữ Bình Thuận TC12DB03 TCD2
84 1254010689 Nguyễn Thị Hoàng Yến 07-09-94 Nữ Đồng Nai TC12DB03 TCD2


